
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, Toà nhà Vimeco Lô E9, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TANO

0110800175

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

3. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

4. Cung ứng lao động tạm thời 7820

5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

6. Đại lý du lịch 7911

7. Điều hành tua du lịch 7912

8. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990(Chính)

9. Quảng cáo 7310

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

12. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8559

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN 
VỮNG TANO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TANO SUSTAINABLE TOURISM 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TANO SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914123198
Email:

Fax:
Website:
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15. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ hoạt động của những nhà báo độc lập)

9000

16. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

17. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 9102

18. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

19. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

20. Hoạt động thể thao khác 9319

21. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

22. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

23. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

24. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ Hoạt động đấu giá tài sản)

4799

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ Hoạt động đấu giá tài sản)

4791

27. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng 
tiêu dùng, quà lưu niệm. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

4649

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động Dịch vụ báo cáo tòa án; Hoạt động đấu giá; 
Dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

32. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ dược phẩm và hàng hóa nhà nước cấm)

4719

33. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

34. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ Hoạt động đấu giá tài sản)

4610

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)

6619

37. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

38. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường

7490
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1.000.000.000 VNĐ

39. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

40. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim, ảnh)

8230

42. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Nhà an dưỡng

8710

43. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

44. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

45. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay quốc nội và quốc tế, vé tàu 
hỏa, vé tàu thủy, vé tàu du lịch quốc tế

5229

47. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

48. Cho thuê xe có động cơ 7710

49. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

0210

50. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

0240

51. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

52. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

53. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

54. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

55. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

57. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(trừ hoạt động hoa tiêu)

5222

58. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

59. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

60. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

61. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, 
các quy định khác của quy định pháp luật hiện hành và các 
điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LẠI VĂN 
TOÀN

Việt 
Nam

56/6A Trần Phú, 
Phường Máy Tơ, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

450.000.000 45,000 031076004729

2 PHẠM 
KHÁNH 
CHUNG

Việt 
Nam

Tổ 6, Khu 6, Phường 
Bãi Cháy, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

400.000.000 40,000 022079011303

3 BÙI VĂN 
DŨNG

Việt 
Nam

94 Ngõ 84, Phố Ngọc 
Khánh, Phường Giảng 
Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 15,000 031066002175

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031076004729
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 56/6A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 56/6A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   LẠI VĂN TOÀN Nam

01/09/1976 Kinh Việt Nam

23/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/08/2024 đến ngày 01/09/2024


